
SỞ Y TẾ CAO BẰNG 

BỆNH VIỆN TRÙNG KHÁNH 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Số: 937/CV-BVTK 

Về việc mời báo giá và lựa chọn nhà 

thầu cung cấp thiết bị công nghệ  

thông tin 

  

   Trùng Khánh, ngày 21 tháng 8 năm 2025 

 

Kính gửi: Các đơn vị/Các công ty cung cấp thiết bị công nghệ thông tin. 

 

Bệnh viện Trùng Khánh hiện đang có nhu cầu mua sắm thiết bị công nghệ 

thông tin phục vụ triển khai Hồ sơ bệnh án điện tử. 

(kèm theo danh mục và thông số kỹ thuật chi tiết). 

Kính mời các đơn vị, doanh nghiệp có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực 

cung cấp thiết bị công nghệ thông tin quan tâm, gửi báo giá và hồ sơ năng lực về 

Bệnh viện Trùng Khánh theo thông tin sau: 

Đơn vị tiếp nhận: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Bệnh viện Trùng Khánh. 

Địa chỉ: Tổ 6, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 

Email: bvdktk@gmail.com 

Điện thoại liên hệ: 0375.982.688 

Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 21/8/2025 đến hết ngày 25/8/2025. 

Lưu ý: Báo giá phải có chữ ký và đóng dấu của người đại diện theo pháp luật 

của đơn vị/công ty. 

Bệnh viện Trùng Khánh trân trọng kính mời các đơn vị, doanh nghiệp quan 

tâm gửi báo giá theo thời gian và địa chỉ nêu trên./. 

 
 

Nơi nhận 
- Như trên; 

- Trang TTĐT đơn vị; 

- Lưu: VT, HCTH. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Sóng 

  

mailto:bvdktk@gmail.com


DANH MỤC THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

STT Thiết bị công nghệ thông tin Model 

Hãng sản 

xuất / Xuất 

xứ 

Thời gian 

bảo hành 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1 

Thiết bị sinh trắc - Đầu đọc vân tay 

Đầu đọc vân tay + SDK kèm theo 

Kết nối với máy tính qua cổng USB, dùng 

để lấy mẫu 

Đèn xanh + tiếng beep báo đọc thành công 

Hỗ trợ Win XP, Win7,Win8, 32/64 bit 

Dùng để quản lý khách hàng, nhân viên 

SFU9500 
ZKTeco / 

China 
24 tháng Chiếc 1 

2 

Máy in mã vạch Phương thức in nhiệt tiên 

tiến - sử dụng ribbon mực 

Chất lượng in sắc nét 

Linh hoạt khi sử dụng 

Sản phẩm sử dụng loại decal thường. Các cỡ 

giấy và chất liệu giấy khác (PVC, Xi Bạc) 

Mã giấy đề xuất : GIAY180 (86x50), 

GIAY181 (86x25), GIAY182 (65x25), 

GIAY047 (35x22), GIAY062 (50X30) 

Godex 

G500 

Godex / 

China 
24 tháng Chiếc 1 

3 

Máy tính lưu trữ cài đặt Bệnh án điện tử 

EMR tại BV Khai thác EMR tại BV đối với 

các hồ sơ đã lưu trữ dự phòng tại bệnh viện 

Chíp xử lý: Intel Core i7-14700 (33MB; Up 

to 5.40GHz) 

Bộ nhớ Ram: 16GB DDR5 5600MHz 

Dell Tower 

ECT1250 

Dell / 

Malaysia 
24 tháng Bộ 1 



STT Thiết bị công nghệ thông tin Model 

Hãng sản 

xuất / Xuất 

xứ 

Thời gian 

bảo hành 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Ổ cứng: 1TB SSD M.2 2230 

Kết nối không dây: Wi-Fi, Bluetooth, 1 x 

RJ45NVMe (x1 HDD 3.5" sata) 

Cổng xuất hình:1x HDMI,1x Displayport 

1.4 

Kết nối mạng: Lan Gigabit, Wifi + 

Bluetooth 

Card đồ họa: Intel UHD Graphics 770 

Monitor: 24 in LCD 

4 

Tủ rack 36U và phụ kiện 

Kích thước : 180 x 60 x 100 cm 

Toàn bộ tủ được làm bằng thép dầy 1.0mm - 

1,5mm và được sơn tĩnh điện chống gỉ. 

Kết cấu hàn liền, được lắp khóa an toàn, 

cánh trước bằng sắt. 

Phụ kiện bao gồm, 02 quạt thông gió, 01 ổ 

điện 3 chấu, 04 bánh xe 

Màu sơn: Đen, trắng 

36U-

D1000 
Việt Nam 12 tháng Chiếc 1 

5 
Hệ thống phòng cháy chữa cháy cho phòng 

máy chủ 
      Gói 1 

5.1 

Bình khí chữa cháy Co2 Mt3 

Chất chữa cháy: Khí CO₂  nén, chuyển 

thành khí lạnh (-79°C) khi phun, làm ngạt 

đám cháy 

  
DTT / Việt 

Nam 
12 tháng Bình 1 



STT Thiết bị công nghệ thông tin Model 

Hãng sản 

xuất / Xuất 

xứ 

Thời gian 

bảo hành 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Thân bình: Thép chịu áp lực, sơn đỏ. 

Van và cò bóp: Điều khiển lượng khí phun 

Vòi và loa phun: Tập trung khí vào vùng 

cháy 

Tay cầm: Dễ sử dụng 

Trọng lượng khí CO2: 3kg 

Tổng trọng lượng bình: ~11kg 

Chiều cao: 50-60cm 

5.2 

Đầu dò nhiệt gia tăng  

Đầu dò nhiệt độ loại 2 dây – 3 dây – 4 dây 

Phạm vi điện áp: 12 ~ 30V DC 

Dòng điện báo động @ 24V DC 470Ω: 

40mA 

Nhiệt độ báo động: Theo chuẩn EN54 

Horing 

AHR-871 

Horing / Đài 

Loan 
12 tháng Cái 1 

5.3 

Đầu báo khói quang 12VDC  

Tầm xa đi dây >100m 

Điện áp cung cấp: 12 ~ 30VDC 

Dòng tĩnh: µ35A 

Dòng hoạt động: 40mA @ 24VDC, 470Ω 

Horing 

AH-0311-4 

Horing / Đài 

Loan 
12 tháng Cái 1 

5.4 

Chuông báo cháy khẩn cấp NQ-418 có độ 

bền cao 

Điện áp: 24V 

Dòng điện: 28mA 

Công suất: 90dB @1M 

NQ-418 
Horing / Đài 

Loan 
12 tháng Cái 1 



STT Thiết bị công nghệ thông tin Model 

Hãng sản 

xuất / Xuất 

xứ 

Thời gian 

bảo hành 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

5.5 

Camera Ezivz xoay 360 trong nhà C6N Pro 

2K (3.0MP) + thẻ nhớ 64g 

Độ phân giải 2K 

- Xoay 360 độ xem toàn cảnh 

- Chế độ tuần tra 

- Ghi hình có màu vào ban đêm 

- Phát hiện chuyển động 

- Phát hiện thông minh hình dáng người 

- Phát hiện tiếng ồn lớn 

- Có đàm thoại 2 chiều 

- Có nút gọi cảm ứng trên camera 

- Theo dõi tự động  

- Chế độ ngủ giúp bảo vệ sự riêng tư 

- Hỗ trợ thẻ MicroSD (lên đến 512 GB) & 

dịch vụ lưu trữ EZVIZ CloudPlay 

C6N Pro 

2K 

(3.0MP) 

Ezivz / China 12 tháng Cái 1 

5.6 

Nhiệt kế đo nhiệt độ và độ ẩm không khí 

trong phòng 

Tầm đo nhiệt độ: 0°C – +50°C (32°F – 

122°F) 

Tầm đo độ ẩm: 10%RH – 99%RH 

Bước nhảy số đo nhiệt độ: 0.1°C 

Bước nhảy số đo độ ẩm: 1%RH 

Độ chính xác nhiệt độ: ±1°C (±2°F) 

Độ chính xác độ ẩm: ±5%RH 

800016 

Sper 

Scientific / 

China 

12 tháng Cái 1 
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